
STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Công nợ học 

phí

Công nợ thu 

khác
Tổng công nợ GHI CHÚ

1 17000067 Trần Tuấn Anh 17T4-QTM1 4,674,000 140,000 4,814,000 

2 17003896 Nguyễn Tấn Bửu 17T4-QTM1 4,674,000 140,000 4,814,000 

3 17001642 Phạm Kim Dung 17T4-QTM1 4,674,000 140,000 4,814,000 

4 17003530 Trần Phi Hải 17T4-QTM1 4,674,000 140,000 4,814,000 

5 17000355 Võ Văn Hải 17T4-QTM1 4,674,000 140,000 4,814,000 

6 17000846 Đào Thị Thu Hiền 17T4-QTM1 4,674,000 140,000 4,814,000 

7 17000587 Nguyễn Thành Hưng 17T4-QTM1 984,000 -                984,000 

8 17001670 Đường Gia Huy 17T4-QTM1 4,674,000 140,000 4,814,000 

9 17000767 Lê Hồ Quốc Khánh 17T4-QTM1 4,674,000 140,000 4,814,000 

10 17004812 Hồ Lê Khoa 17T4-QTM1 4,674,000 140,000 4,814,000 

11 17000507 Lê Anh Khoa 17T4-QTM1 4,674,000 140,000 4,814,000 

12 17000810 Tạ Hữu Tuấn Lộc 17T4-QTM1 4,674,000 140,000 4,814,000 

13 17002356 Nguyễn Hoàng Nguyên 17T4-QTM1 4,674,000 140,000 4,814,000 

14 17000460 Nguyễn Ngọc Nhi 17T4-QTM1 4,674,000 140,000 4,814,000 

15 17002409 Đặng Nguyễn Minh Thái 17T4-QTM1 4,674,000 140,000 4,814,000 

16 17000321 Nguyễn Trương Phú Thịnh 17T4-QTM1 4,674,000 140,000 4,814,000 

17 17004006 Lê Trọng Tiến 17T4-QTM1 4,674,000 140,000 4,814,000 

18 17000754 Lý Khải Văn 17T4-QTM1 4,674,000 140,000 4,814,000 

19 17001603 Lao Hoàng Long Vũ 17T4-QTM1 4,674,000 140,000 4,814,000 

20 17000519 Liêu Nguyễn Bá Vương 17T4-QTM1 4,674,000 140,000 4,814,000 
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